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ÔN TOÁN – ĐỀ 32 

Nhận xét 

 

 

 

Phần 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Số tròn nghìn ở giữa số 3417 và 4243 là: 

A. 3430 B. 3400 C. 4000 

Câu 2: Dãy số được sắp xếp từ bé đến lớn là: 

A. 7659; 7695; 7956; 7965 B. 7659; 7956; 7695; 7965 C. 7659; 7695; 7965; 7956 

Câu 3: Ngày 22 tháng 7 năm 2017 là ngày thứ 2. Vậy ngày 2 tháng 8 năm 2017 là: 

A. Thứ năm B. Thứ sáu C. Thứ bảy 

Câu 4: Phép tính có kết quả đúng là: 

A. 485 : 4 = 121 (dư 2) B. 483 : 4 (dư 1) C. 489 : 4 (dư 1) 

Câu 5: Chu vi hình vuông ABCD có cạnh 9cm là: 

A. 36cm B. 38cm C. 40cm 

Câu 6: Câu nào sau đây là đúng: 

                O                                P                                           Q  

A. O là điểm ở giữa P và Q  

B. P là trung điểm của đoạn thẳng OQ 

C. P là điểm ở giữa O và Q 

 

Phần 2. Tự luận: 

Câu 7: Đặt tính rồi tính: 

126 x 2   504 : 7  4279 + 307  725 - 319 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 



Câu 8: Tính giá trị của biểu thức: 

 100 – 47 x 2      285 : 3 + 20 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 9: Điền số vào ô trống: 

                       Gấp lên 4 lần       Tăng thêm 400mm          Giảm đi 4 lần             

 

 

                      Tăng lên 6 lần               Thêm vào 60kg                Giảm đi 6 lần 

 

  

Câu 10: Một sân bóng đá có chiều rộng 70m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi chu vi sân 

bóng đá là bao nhiêu mét? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Câu 11: Túi thứ nhất có 210 viên kẹo. Nếu túi thứ nhất lấy ra 110 viên kẹo thì số kẹo trong 

túi thứ hai gấp đôi túi thứ nhất. Hỏi túi thứ hai có bao nhiêu viên kẹo? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

1800mm 

 315kg 



Tên: ………………………………… 

Lớp: ………………………………… 

 

ÔN ĐỌC HIỂU – ĐỀ 32 

Nhận xét 

 

 

 

Lễ hội Lăng Ông Bà Chiểu 

 Người Sài Gòn xưa cũng như nay có thói quen gọi “Lăng Ông Bà Chiểu” để chỉ 

lăng thờ Tả quân Lê Văn Duyệt cạnh chợ Bà Chiểu. Hằng năm, tại đây có lễ hội lớn là ngày 

giỗ Tả quân vào ngày 1 tháng 8 Âm lịch và ngày hội đầu xuân mùng 1 và mùng 2 Tết. 

 Lễ giỗ Ông kéo dài từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Số lượng người dự 

hội có đến hàng chục vạn. Suốt trong những ngày hội, dòng người hành hương tấp nập từ 

các nơi đổ về như nước chảy. Họ đến dâng hương cầu khấn với tấm lòng thành kính, để tạ 

ơn Ông – người được nhân dân Nam Bộ tôn là Phúc Thần. 

 Lễ hội đầu xuân nơi Lăng Ông bắt đầu từ đêm Giao Thừa Tết hằng năm. Từ 10 

giờ đêm, những dòng xe cộ đổ về Lăng Ông đông nghẹt để thắp hương dâng cúng và hái 

lộc. Ngày mùng 1 và mùng 2, Lăng Ông vẫn đón hàng ngàn lượt khách đổ về. 

         (Theo Internet) 

 

Em đọc thầm bài “Lễ hội lăng Ông Bà Chiểu” rồi khoanh chữ cái đặt trước ý trả lời đúng 

nhất (câu 1, 2, 3, 4, 5) 

 

Câu 1: Nội dung chính của bài văn trên là gì? 

A. Lăng Ông Bà Chiểu ở Sài Gòn.  

B. Lễ hội ở Lăng Ông Bà Chiểu. 

C. Lễ hội hằng năm của người Nam Bộ. 

Câu 2: Lăng Ông Bà Chiểu thờ ai? 

A. Ông Bà Chiểu. 

B. Ông Chiểu. 

C. Tả quân Lê Văn Duyệt. 

Câu 3: Hằng năm, Lăng Ông Bà Chiểu có mấy lễ hội lớn? 

A. Có hai lễ hội lớn là ngày giỗ Tả quân và ngày hội đầu xuân.  

B. Có một lễ hội kéo dài từ ngày giỗ Tả quân đến ngày mùng 2 Tết.  

C. Có nhiều lễ hội diễn ra từ ngày giỗ tả quân đến ngày hội đầu xuân.  



Câu 4: Lễ giỗ Ông có ý nghĩa như thế nào đối với người dân Nam Bộ? 

A. Là dịp hành hương gặp gỡ mọi người. 

B. Là dịp tạ ơn Ông – vị Phúc Thần. 

C. Là dịp vui chơi và tưởng nhớ vị Tả quân. 

Câu 5: Lễ hội đầu xuân ở Lăng Ông bắt đầu vào thời điểm nào? 

A. Mùa xuân. 

B. Đêm Giao Thừa. 

C. Mồng 1 Tết Nguyên đán. 

Câu 6: Em hãy tìm và ghi lại một câu văn có hình ảnh so sánh trong bài (khoanh tròn 

từ so sánh): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Câu 7: Tìm các từ:  

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi có nghĩa như sau: 

 - Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh: ……………………………. 

 - Vật dụng thường được các mẹ, các chị dùng khi đi chợ: …………………………. 

 - Một loại thực vật có màu xanh lá, thường dùng để nấu canh: ……………………. 

b) Chứa tiếng có vần ươc hoặc ươt có nghĩa như sau: 

 - Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ: ……………………………… 

 - Thi không đỗ (không đậu): …………………………. 

Câu 8: Gạch dưới sự vật được so sánh trong câu sau: 

  Những chùm hoa sấu trắng muốt nhỏ như những chiếc chuông reo. 

Câu 9: Điền bộ phận thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu “Ai thế nào”: 

Buổi sáng mùa hè …………………………………………………………………… 

Câu 10: Đặt 1 câu có sử dụng biện pháp nhân hóa để nói về con gà trống (gạch dưới từ 

nhân hóa). 

………………………………………………………………………………………………… 

----------------- 

Chính tả (Nghe viết) 

Một nhà thông thái 

Ông Trương Vĩnh Ký là người có hiểu biết rất rộng. Nhà thông thái này sử dụng 

thành thạo tới 26 ngôn ngữ, tham gia nhiều hội nghiên cứu quốc tế. Ông để lại cho chúng ta 

hơn 100 bộ sách có giá trị về ngôn ngữ, lịch sử, văn học, địa lý,… Người đương thời liệt 

ông vào hàng 18 nhà bác học nổi tiếng thế giới. 

(Theo Từ Điển Nhân Vật lịch sử Việt Nam) 

 



 

ĐÁP ÁN TOÁN – ĐỀ 32 

1C – 2A – 3B – 4C – 5A – 6B 

Câu 7: Đặt tính rồi tính: 

126 x 2   504    7   4279 + 307   725 - 319 

=      252      14   72      =         4586         =       406                                          

                                                0 

Câu 8: Tính giá trị của biểu thức: 

 100 – 47 x 2      285 : 3 + 20 

       =     100 - 94             =     95 + 20 

       =          6                       =         115 

Câu 9:  

             Gấp lên 4 lần       Tăng thêm 400mm          Giảm đi 4 lần             

 

                      Tăng lên 6 lần               Thêm vào 60kg                Giảm đi 6 lần 

 

  

Câu 10.  

Chiều dài sân bóng đá là: 

70 x 3 = 210 (m) 

Chu vi sân bóng đá là: 

(210 + 70) x 2 = 560 (m) 

Đáp số: 560 m 

Câu 11. 

Số kẹo túi thứ nhất sau khi lấy ra 110 viên là: 

210 – 110 = 100 (viên kẹo) 

Số kẹo túi thứ hai có là: 

100 x 2 = 200 (viên kẹo) 

Đáp số: 200 viên kẹo 

***** 

ĐÁP ÁN ĐỌC HIỂU – ĐỀ 32 

1C – 2C – 3A – 4B – 5B  

Câu 6: Suốt trong những ngày hội, dòng người hành hương tấp nập từ các nơi đổ về như 

nước chảy. 

Câu 7: a) dược sĩ, giỏ xách, rau xanh. 

 b) thước, thi trượt 

Câu 8: Những chùm hoa sấu trắng muốt nhỏ như những chiếc chuông reo. 

Câu 9: Gợi ý như sau: “Buổi sáng mùa hè rất nóng và chói chang”. 

Câu 10: Gợi ý như sau: “Chú gà trống vươn vai và cất tiếng gáy thật to”. 

1800mm 3600mm 4000mm

m 

1000mm

m 

31kg 1890kg 1830kg 305kg 


